
Bộ, tỉnh: Thành Phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ quản: Sở Y Tế

Đơn vị sử dụng tài sản:Bệnh viện Nhi Đồng 2

Mã đơn vị: 1080898

Loại hình đơn vị: Bệnh viện

Nguồn NS Nguồn khác KD không KD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bảng chạy điện tử 1 VN 2002 2002 6.600.000 0 x

2 Bục sân khấu 1 VN 2002 2002
9.487.500 0 x

3 đầu thu tín hiệu wifi EN8500 1 VN 2014 2014
19.300.000 0 x

4 giường Inox 4 VN 2007 2007 10.720.000 0 x

5 giường Inox 1m * 2m 8 VN 2008 2008 22.900.000 0 x

6 Giường Inox lớn 2 VN 2009 2009
12.000.000 0 x

7 Giường Inox lớn 4 VN 2009 2009 34.760.000 0 x

8 Giường Inox lớn 7 VN 1999 1999 42.000.000 0 x

9 giường nôi Inox 1 VN 2010 2010 5.320.000 0 x

10 giường nôi inox 9 VN 2010 2010 47.880.000 0 x

11 giường nôi 6 VN 1999 1999 36.000.000 0 x
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12 giường nôi sắt 8 VN 1999 1999 48.000.000 0 x

13 giường viện trợ tay quay 3 VN 2004 2004 9.582.000 0 x

14  Heä thống rửa tay tiệt trùng 1 VN 2010 2010 82.600.000 0 x

15 máy in lazer jet 2014 1 VN 2009 2009 10.206.000 0 x

16 máy in HP Jet 1102 7 VN 2013 2013 49.999.950 0 x

17 máy in LAZER HP 5100 1 VN 2005 2005 24.207.750 0 x

18 máy in HP 1106 1 VN 2006 2006 5.409.600 0 x

19 máy in HP 1106 1 VN 2002 2002 6.080.800 0 x

20 máy in kim EFSON 2180 1 VN 2008 2008 11.859.000 0 x

21 máy in HP 1010 1 VN 1998 1998 7.000.000 0 x

22 máy in Epson HP 1006 1 VN 1994 1994 8.000.000 0 x

23 máy in màu 560 1 VN 1994 1994 8.000.000 0 x

24 máy in CP 1515 1 VN 2014 2014 8.635.000 0 x

25 máy in HP 5100 1 VN 2005 2005 24.207.750 0 x

26 máy in HP 1160 1 VN 2006 2006 5.409.600 0 x

27 máy in HP 1160 1 VN 2002 2002 6.080.800 0 x

28 máy in kim LQ 300 1 VN 2015 2015 5.500.000 0 x

29 máy in nhiệt EFSON UG327643 1 VN 2006 2006 7.875.000 0 x

30 máy in phun HP 7000 1 VN 2010 2010 5.000.001 0 x

31 máy in phun epson M2010DM 1 VN 2010 2010 5.390.000 0 x

Page 2



32

 Laptop TOSHIBA 

SATTELITE 1 VN 2003 2003 28.080.000 0 x

33 Laptop Compag 1 VN 2010 2010 9.950.000 0 x

34 laptop PROBOOK 4230S-LJ95PA 1 VN 2011 2011 14.490.397 0 x

35 laptop  DELL A860 1 VN 2009 2009 14.000.000 0 x

36 laptop  PROBOOK 4440S 1 VN 2013 2013 9.690.000 0 x

37 máy bơm chữa cháy 1 VN 1976 1976 6.413.000 0 x

38 máy chiếu NEC MT 600 1 VN 2008 2008 9.350.000 0 x

39 máy chiếu PANASONIC  PLLB1 2 VN 1992 1992 100.000.000 0 x

40 Máy photocopy CANONIR2016J 1 VN 2007 2007 26.224.000 0 x

41 Máy photo IR 1210 1 VN 2007 2007 17.132.000 0 x

42 Máy photo Ricoh 5640 1 VN 1997 1997 26.249.000 0 x

43 Máy photo RICOH FT3813 1 VN 2003 2003 22.079.200 0 x

44 Máy photo Toshiba 250 1 VN 2012 2012 17.800.000 0 x

45 Máy photocopy Canon NP 1215 1 VN 2004 2004 23.893.000 0 x

46 Máy đếm tiền 1 TQ 2007 2007 5.390.000 0 x

47 Máy lạnh Nagakawa 3HP, 2 cục 1 NHẬT 2007 2007 31.756.000 0 x

48 máy lạnh LG 1HP 1 VN 2007 2007
8.180.000 0 x

49 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 2 NHẬT 2007 2007 16.360.000 0 x

50 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 1 VN 2007 2007
8.180.000 0 x

51 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 5 VN 2007 2007 40.900.000 0 x
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52 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 6 VN 2008 2007 49.080.000 0 x

53 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 2 NHẬT 2007 2007 16.360.000 0 x

54 máy lạnh LG 1HP, 2 cục 1 NHẬT 2007 2007 8.180.000 0 x

i 55 Máy lạnh LG 1,5 HP 2cục 1 NHẬT 2007 2007 9.950.000 0 x

56 Máy lạnh LG 1,5 HP 2cục 1 NHẬT 2003 2003 8.500.000 0 x

57 Máy lạnh LG 1,5 HP 2cục 1 NHẬT 2007 2007
9.950.000 0 x

58 Máy lạnh LG 1,5 HP 2cục 1 NHẬT 2007 2007
9.950.000 0 x

59 máy lạnh LG 2HP 1 NHẬT 2007 2007
8.180.000 0 x

60 máy lạnh LG 2HP, 2 CỤC 1 VN 2010 2010 11.726.000 0 x

61 máy lạnh LG 2HP 1 NHẬT 2007 2007
15.750.000 0 x

62 máy lạnh LG 2HP, 2 CỤC 1 NHẬT 2007 2007 15.750.000 0 x

63 máy lạnh LG 2HP, 2 CỤC 2 NHẬT 2007 2007 31.500.000 0 x

64 máy lạnh LG 2HP, 2 CỤC 1 NHẬT 2007 2007 15.750.000 0 x

65 máy lạnh LG 2HP 1 NHẬT 2007 2007 15.750.000 0 x

66 Máy lạnh LG 2,5 HP 2 cục 1 NHẬT 2007 2007 19.970.000 0 x

67 Máy lạnh LG 2,5 HP 2 cục 1 NHẬT 2007 2007 19.970.000 0 x

68 máy lạnh Winia 1,5HP, 2 cục 1 VN 2007 2007 5.600.000 0 x

69 máy lạnh Winia 2HP 2 cục 1 VN 2007 2007 12.980.000 0 x

70 máy lạnh Winia 2HP 2 cục 1 NHẬT 2007 2007 12.980.000 0 x

71 máy lạnh Winia 2HP 2 cục 1 VN 2007 2007 8.199.450 0 x
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72 máy lạnh Winia 2HP 2 cục 2 VN 2007 2007
25.960.000 0 x

73 máy lạnh Toshiba 1HP, 2 CỤC 1 VN 2007 2007 6.256.000 0 x

74 máy lạnh Toshiba 1,5HP 1 VN 2006 2006 8.500.000 0 x

75 máy lạnh Toshiba 2HP, 1 CỤC 2 VN 1997 1997
10.000.000 0 x

76 máy lạnh Toshiba 2HP, 1 CỤC 1 VN 2006 2006 7.900.000 0 x

77 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2004 2004 11.618.000 0 x

78 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2006 2006 11.200.000 0 x

79 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2004 2004 11.618.000 0 x

80 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2004 2004 11.618.000 0 x

81 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2007 2007 10.350.000 0 x

82 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 2 VN 2001 2001 22.400.000 0 x

83 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2004 2004
12.657.125 0 x

84 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2003 2003
11.740.000 0 x

85 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2007 2007 11.618.000 0 x

86 máy lạnh National 1HP, 1 cục 1 VN 2003 2003 6.375.000 0 x

87 máy lạnh National 1HP, 1 cục 1 VN 2003 2003 6.375.000 0 x

88 máy lạnh National 1HP, 1 cục 2 VN 2000 2000 13.650.000 0 x

89 máy lạnh National 1HP, 1 cục 2 VN 2000 2000 10.845.000 0 x

90 máy lạnh National 1,5Hp, 1 cục 1 VN 2006 2006
6.256.000 0 x

91 máy lạnh National 1,5Hp, 2 cục 1 VN 1990 1990
6.000.000 0 x
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92 Máy lạnh Wina 2HP, 2 cục 1 VN 2002 2002 8.199.450 0 x

93 máy lạnh General 1HP, 1 cục 1 VN 1997 1997 5.600.000 0 x

94 máy lạnh Toshiba 2HP, 2 CỤC 1 VN 2006 2006
11.200.000 0 x

95 máy lạnh Panasonic 1,5HP 1cục 1 VN 2006 2006 5.600.000 0 x

96 máy lạnh Nagakawa 3HP, 2 cục 3 VN 2007 2007 95.268.000 0 x

97 máy lạnh Carrier 1,5HP; 2 cục 1 VN 2010 2010
8.632.500 0 x

98 máy lạnh Carrier 1,5HP; 2 cục 1 VN 2008 2008
8.100.000 0 x

99 Máy lạnh CARRIER 1,5 HP 1 NHẬT 2010 2010
8.250.000 0 x

100 Máy lạnh CARRIER 2 HP 1 VN 2010 2010 11.660.000 0 x

101
máy lạnh Carrier 1,5HP; 

GIÀN LẠNH QINIA 1
VN 2008 2008 6.745.200

0
x

102  máy lạnh Carrier 2HP, 2 CỤC 1 VN 2008 2008 8.200.000 0 x

103  máy lạnh Carrier 2HP, 2 CỤC 3 VN 1997 1997 16.800.000 0 x

104 Máy lạnh FUZI 1HP 1 VN 1995 1995 6.700.000 0 x

105 Máy chiếu SONY VPL- ES2 1 VN 2005 2005 15.562.400 0 x

106 máy vi tính 32 VN 2005 2005 0 0 x

107 máy vi tính 1 VN 2001 2001 8.050.000 0 x

108 máy vi tính 1 VN 2012 2012 8.580.000 0 x

109 máy vi tính 1 VN 2010 2010 9.955.000 0 x

110 máy vi tính 3 VN 2013 2013 28.677.000 0 x

111 máy vi tính 1 VN 2012 2012 10.085.000 0 x
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112 máy vi tính 1 VN 2012 2012 10.265.000 0 x

113 máy vi tính 1 VN 2012 2012 7.865.000 0 x

114 máy vi tính 1 VN 2010 2010 7.635.000 0 x

115 máy vi tính 1 VN 2010 2010 10.850.000 0 x

116 máy vi tính 1 VN 2009 2009 10.175.000 0 x

117 máy vi tính LENOVO 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x

118 máy vi tính 1 VN 2013 2013 7.425.000 0 x

119 máy vi tính 1 VN 2008 2008 10.395.000 0 x

120 máy vi tính 2 VN 2008 2008 15.730.000 0 x

121 máy vi tính 1 VN 2013 2013 10.750.000 0 x

122 máy vi tính 1 VN 2012 2012 14.300.000 0 x

123 máy vi tính 1 VN 2011 2011 10.395.000 0 x

124 máy vi tính 3 VN 2010 2010 30.525.000 0 x

125 máy vi tính 2 VN 2011 2011 18.150.000 0 x

126 máy vi tính 2 VN 2012 2012 11.440.000 0 x

127 máy vi tính 1 VN 2012 2012 5.720.000 0 x

128 máy vi tính 1 VN 2012 2012 6.325.000 0 x

129 máy vi tính 1 VN 2011 2011 11.000.000 0 x

130 máy vi tính 1 VN 2013 2013 8.750.500 0 x

131 máy vi tính DELL 1 VN 2013 2013 8.250.000 0 x
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132 Máy vi tính  levono 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x

133 Máy vi tính  levono 2 VN 2011 2011 25.317.458 0 x

134 Máy vi tính  levono 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x

135 Máy vi tính  levono 2 VN 2011 2011 25.317.458 0 x

136 máy vi tính DELL 1 VN 2013 2013 0 0 x

137 Máy vi tính LCD 1 VN 2013 2013 0 0 x

138 máy vi tính 1 VN 1998 1998 9.089.500 0 x

139 máy vi tính 1 VN 2008 2008 6.839.000 0 x

140 máy vi tính 1 VN 1998 1998 6.720.000 0 x

141 máy tính Dell 1 VN 2005 2005 9.030.000 0 x

142 máy vi tính 1 VN 1996 1996 8.400.000 0 x

143 máy tính intel 4 1 VN 2005 2005 8.977.500 0 x

144 Máy vi tính Viewsonic 1 VN 0 0 x

145 Máy vi tính Sony 2 VN 2011 2011 25.317.458 0 x

146 máy tính intel LENOVO 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x

147

máy vi tính Samsung

1 VN 2003 2003 8.518.025 0 x

148

máy vi tính Samsung E5400

1 VN 2010 2010 9.515.000 0 x

149 máy vi tính Intel P4 1 VN 2003 2003 8.518.025 0

150 máy vi tính 1 VN 2005 2005 8.977.500 0 x

151 máy vi tính Intel Pen 4 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x
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152 máy vi tính HP 110 1 VN 2007 2007 9.382.532 0 x

153 Maùy vi tính LENOVO M70 1 NHẬT 2011 2011 12.658.729 0 x

154 máy vi tính 5200 1 2009 2009 7.500.000 0

155 Maùy vi tính LENOVO M70 1 NHẬT 2011 2011 12.658.729 0 x

156 máy vi tính Pen 4 1 VN 2012 2012 9.500.000 0 x

157 máy vi tính 5200 1 VN 2007 2007 9.382.532 0 x

158 máy vi tính PETIUM DUAL 5300 1 VN 2010 2010 8.866.000 0 x

159

máy vi tính Samsung

1 VN 2007 2007 6.877.500 0 x

160

máy vi tính Robo

1 VN 2009 2009 7.500.000 0 x

161 Maùy vi tính LENOVO M70 1 VN 2011 2011 12.658.729 0 x

162 Maùy vi tính INTEL PENTIUM 4 1 VN 2003 2003 8.518.025 0 x

163 Máy vi tính E7200 1 VN 2008 2008 8.870.400 0 x

164 Máy vi tính E2160 2 VN 2008 2008 13.507.200 0 x

165 Máy vi tính CELERON1 .1 2 VN 2003 2003 12.238.800 0 x

166 Máy vi tính P4.3,0 Ghz 1 VN 2005 2005 13.725.601 0 x

167 Máy vi tính E2160 1 VN 2007 2007 9.124.500 0 x

168 Máy vi tính G630 1 VN 2013 2013 7.810.000 0 x

169 máy nén khí  SPP 201 motor 1 VN 2010 2010 9.800.000 0 x

170 máy nước nóng Ariston 30L 3 VN 2002 2002
5.121.600 0 x

171 máy nước nóng JOVEN 3 VN 2007 2007 6.864.000 0 x
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172 máy nước nóng Aqua 1 VN 2003 2003 6.200.000 0

173 Tủ lạnh Hitachi 145L 1 VN 1998 1998 5.325.000 0 x

174 TV LCD 32" 1 VN 2012 2012 5.900.000 0 x

175 TV LCD 32" 1 VN 2009 2009 6.490.000 0

176 TV SAMSUNG 42'' 1 VN 0 0 x

177 TV SONY 32'' 1 VN 2010 2010 6.900.000 0 x

178 TV SONY 32'' 1 VN 2011 2011 0 0

179 TV LDE LG 32' 5 VN 2010 2010 25.850.000 0 x

180 TV panasonic 2 VN 2008 2008
5.203.354 0 x

181 TV panasonic 37" LCD 2 VN 2008 2008 28.980.000 0 x

182 TV LG 32" 1 VN 2010 2010 5.170.000 0 x

COÄNG

Phòng TCKT GIÁM ĐỒC

CN Nguyễn Trung Kiên BS.CKII Trịnh Hữu Tùng

Phòng Quản Trị

CN Vương Ngọc Quang
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